
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG(XD3409)
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1451090002 Trần Tuấn Anh 2014VL 6 6 6 C

2 1251090007 Lê Tiến Chung 2012VL 0 7.5 6 C

3 1451090003 Nguyễn Mạnh Cường 2014VL 9 5 5.8 C

4 1451090004 Phí Đặng Đức Cường 2014VL 9 6 6.6 C

5 1451090005 Triệu Văn Cường 2014VL 10 6.5 7.2 B

6 1351090007 Nguyễn Việt Dũng 2014VL 9 7.5 7.8 B

7 1451090007 Nguyễn Hoàng Dương 2014VL 10 6 6.8 C

8 1451090014 Trần Xuân Hải 2014VL 10 7 7.6 B

9 1451090015 Lê Hữu Hiến 2014VL 10 8.5 8.8 A

10 1451090016 Hà Huy Hiếu 2014VL 9 8 8.2 B

11 1451090018 Nguyễn Diệu Hoa 2014VL 10 8.5 8.8 A

12 1451090021 Trần Xuân Hòa 2014VL 7 5 5.4 D

13 1451090020 Đỗ Hữu Hoàng 2014VL 9 6 6.6 C

14 1351090012 Trần Thị Hường 2014VL 10 6 6.8 C

15 1451090013 Nguyễn Văn Hưởng 2014VL 6 6 6 C

16 1451090022 Nguyễn Gia Huy 2014VL 8 6 6.4 C

17 1451090024 Nguyễn Thành Khánh 2014VL 10 8.5 8.8 A

18 1451090025 Lê Hoàng Khoa 2014VL 0 0 0 F

19 1451090026 Nhữ Đình Lãm 2014VL 8 8 8 B

20 1451090032 Nguyễn Duy Mạnh 2014VL 7 7.5 7.4 B

21 1451090031 Lê Bá Minh 2014VL 10 5 6 C

22 1251090033 Phan Ngọc Minh 2012VL 8 5.5 6 C

23 1451090033 Nguyễn Hồng Phong 2014VL 8 8 8 B

24 1451090054 Nguyễn Bá Phước 2014VL 8.5 6.5 6.9 C

25 1451090034 Nguyễn Thái Quang 2014VL 8 5.5 6 C

26 1451090036 Giang Văn Tâm 2014VL 10 8.5 8.8 A

27 1451090055 Trần Xuân Tâm 2014VL 8 5.5 6 C

28 1451090038 Cao Duy Thành 2014VL 4 8.5 7.6 B

29 1451090039 Nguyễn Bá Thịnh 2014VL 10 5 6 C

30 1451090040 Phạm Văn Thịnh 2014VL 10 7 7.6 B

31 1451090037 Trần Trí Thông 2014VL 10 8 8.4 B

32 1451090056 Nguyễn Đình Thư 2014VL 10 7.5 8 B

33 1451090042 Nguyễn Thị Tiến 2014VL 10 8.5 8.8 A

34 1451090043 Nguyễn Văn Tiến 2014VL 10 8 8.4 B

35 1451090044 Phạm Văn Tình 2014VL 7 7 7 B

36 1451090045 Nguyễn Minh Trang 2014VL 10 7 7.6 B

37 1451090049 Đặng Xuân Vân 2014VL 10 6 6.8 C

38 1451090048 Hoàng Hồng Vân 2014VL 10 9 9.2 A

39 1451090050 Nguyễn Xuân Viên 2014VL 10 8.5 8.8 A

40 1451090051 Lê Văn Vũ 2014VL 8 5 5.6 C
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

- Tổng số điểm A:   7

- Tổng số điểm B:  14

- Tổng số điểm C:  17

- Tổng số điểm D:  1

- Tổng số điểm F:          1

- Tổng số điểm X:          0
5 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0

TRƯỞNG PHÒNG TT - KT & ĐBCL
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